
   UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TTYT- TCHC TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2025. 

V/v cập nhật danh sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế 

 

                                             

Kính gửi:   

- Sở Y tế Hà Tĩnh; 

  - Phòng Nghiệp vụ Y. 

 

  Căn cứ Nghị định số: 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh.   

Thực hiện việc cập nhật danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

tại cơ sở y tế, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh xin gửi báo cáo như sau: (Có phụ 

lục kèm theo) 

Vậy Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh xin được báo cáo để Sở Y tế Hà 

Tĩnh, Phòng Nghiệp vụ Y được biết và tổng hợp. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Nguyễn Tiến Vũ 

                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

      

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh 

2. Địa chỉ: 456 Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh.  

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành  
Nội dung thực hành Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Vân Anh Dược sỹ CĐ 

Từ ngày 

20/6/2023 đến 

hết ngày 

20/6/2025 

Thực hành công tác 

dược tại Khoa Dược- 

TTB- VTYT 

Nhân viên 

2.  Thái Thị Hồng Lê CN xét nghiệm 

Từ ngày 

02/01/2025 đến 

hết ngày 

02/7/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Kỹ thuật y 

Nhân viên 

3.  Lê Thị Lan Phương Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

02/01/2025 đến 

hết ngày 

02/6/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

4.  Nguyễn Thị Phượng  Dược sỹ CĐ 

Từ ngày 

17/5/2023 đến 

hết ngày 

17/5/2025 

Thực hành công tác 

dược tại Khoa Dược- 

TTB- VTYT 

Nhân viên 

5.  Nguyễn Lan Anh Dược sỹ ĐH 

Từ ngày 

28/8/2023 đến 

hết ngày 

28/8/2025 

Thực hành công tác 

dược tại Khoa Dược- 

TTB- VTYT 

Nhân viên 

6.  Lê Thị Trang Dược sỹ ĐH 

Từ ngày 

20/9/2022 đến 

hết ngày 

20/9/2025 

Thực hành công tác 

dược tại Khoa Dược- 

TTB- VTYT 

Hợp đồng 

thực hành  

7.  Hồ Thị Lan Dược sỹ ĐH 

Từ ngày 

20/9/2023 đến 

hết ngày 

20/9/2025 

Thực hành công tác 

dược tại Khoa Dược- 

TTB- VTYT 

Hợp đồng 

thực hành  

8.  Lê Diệu Thuý Bác sỹ RHM 

Từ ngày 

15/7/2024 đến 

hết ngày 

15/7/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

9.  Nguyễn Thị Diệu Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

22/7/2024 đến 

hết ngày 

22/7/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  



10.  Hoàng Ngọc Thái Bác sỹ YHCT 

Từ ngày 

30/7/2024 đến 

hết ngày 

30/7/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

11.  Hà Thị Thanh Nhàn Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

01/8/2024 đến 

hết ngày 

01/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

12.  Võ Thị Minh Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

01/8/2024 đến 

hết ngày 

01/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

13.  Nguyễn Thị Thuỳ Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

12/8/2024 đến 

hết ngày 

12/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

14.  Nguyễn Thị Thơ Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

12/8/2024 đến 

hết ngày 

12/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

15.  Trần Viết Bắc Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

27/8/2024 đến 

hết ngày 

27/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

16.  Hồ Tuấn Vũ Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

27/8/2024 đến 

hết ngày 

27/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

17.  
Hoàng Thị Mỹ 

Dương 
Điều dưỡng ĐH 

Từ ngày 

08/8/2024 đến 

hết ngày 

08/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Hợp đồng 

thực hành  

18.  Hồ Thế An Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

09/10/2024 đến 

hết ngày 

09/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Nhân viên 

19.  Đậu Thị Thuý Hằng Điều dưỡng ĐH 

Từ ngày 

16/10/2024 đến 

hết ngày 

17/5/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

20.  Lê Quang Huy Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

28/10/2024 đến 

hết ngày 

28/10/2026 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

21.  Đoàn Ngọc Biển Y sỹ đa khoa 

Từ ngày 

04/11/2024 đến 

hết ngày 

04/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Y sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  



22.  Nguyễn Thị Lê Na Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

04/11/2024 đến 

hết ngày 

04/11/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Nhân viên 

23.  Nguyễn Văn Đạt Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

05/11/2024 đến 

hết ngày 

05/11/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Nhân viên 

24.  Nguyễn Thuỳ Dung Y sỹ đa khoa 

Từ ngày 

12/11/2024 đến 

hết ngày 

12/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Y sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

25.  Phạm Tuấn Thành Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

15/11/2024 đến 

hết ngày 

15/11/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu  

Hợp đồng 

thực hành  

26.  Nguyễn Thị Tú Anh Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

18/11/2024 đến 

hết ngày 

18/11/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Nhân viên 

27.  Nguyễn Kim Đức CN Xét nghiệm 

Từ ngày 

25/11/2024 đến 

hết ngày 

25/5/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Kỹ thuật y 

Hợp đồng 

thực hành  

28.  Lê Thị Hương Giang Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

27/11/2024 đến 

hết ngày 

27/11/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Nhân viên 

29.  Đỗ Thị Thạch Thảo Điều dưỡng TC 

Từ ngày 

10/02/2025 đến 

hết ngày 

10/8/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Hợp đồng 

thực hành  

30.  Trần Xuân Hải Biên Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

10/02/2025 đến 

hết ngày 

10/02/2026 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

31.  Đặng Thị Trang Điều dưỡng ĐH 

Từ ngày 

10/3/2025 đến 

hết ngày 

10/9/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

32.  Đàm Thị Lệ Giang CN Điều dưỡng 

Từ ngày 

14/3/2025 đến 

hết ngày 

14/9/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Hợp đồng 

thực hành  

33.  Trương Thị Tuệ Tâm CN Điều dưỡng 

Từ ngày 

18/3/2025 đến 

hết ngày 

18/9/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Hợp đồng 

thực hành  



34.  Lê Thị Thu Hiền Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

18/3/2025 đến 

hết ngày 

18/9/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

35.  Vương Thị Ngọc Hà Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

18/3/2025 đến 

hết ngày 

18/9/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

36.  Võ Thị Tuyết Linh Bác sỹ y khoa 

Từ ngày 

25/3/2025 đến 

hết ngày 

25/3/2026 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

37.  Thái Thị Trâm Anh Dược sỹ ĐH 

Từ ngày 

27/3/2025 đến 

hết ngày 

27/3/2027 

Thực hành công tác 

dược tại Khoa Dược- 

TTB- VTYT 

Hợp đồng 

thực hành  

38.  Dương Thị Thảo 
Bác sỹ Y học 

dự phòng 

Từ ngày 

09/4/2025 đến 

hết ngày 

09/4/2026 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Bác sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

39.  Bùi Thị Hà Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

40.  Nguyễn Thị Lệ Thu Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

41.  Bùi Thị Loan Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

42.  Trần Thị Phượng Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

43.  Nguyễn Thị Trâm Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

44.  Phan Thị Hà Trang Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

45.  Bùi Văn Đức Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 



46.  Hoàng Thị Thuỷ Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

47.  Nguyễn Thị Hảo Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

48.  Trần Thị Dung Điều dưỡng CĐ 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

49.  Lê Thị Hồng Minh 
Trung cấp 

YHCT 

Từ ngày 

24/4/2025 đến 

hết ngày 

24/01/2026 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Y sỹ 

Hợp đồng 

thực hành  

50.  
Nguyễn Thị Mai 

Sương 
Điều dưỡng ĐH 

Từ ngày 

21/4/2025 đến 

hết ngày 

21/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

51.  Bùi Thị Trang Hộ sinh CĐ 

Từ ngày 

24/4/2025 đến 

hết ngày 

24/10/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Hộ sinh 

Hợp đồng 

thực hành  

52.  Dương Thị Linh Điều dưỡng ĐH 

Từ ngày 

02/6/2025 đến 

hết ngày 

02/12/2025 

Thực hành khám bệnh 

chữa bệnh đối với 

chức danh Điều dưỡng 

Nhân viên 

Danh sách này gồm 52 người./. 
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